
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

MÃ MH TÊN MÔN MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP NHÓM ĐK
COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010027 Nguyễn Ngọc ¸nh TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010029 Nguyễn Thôy Hồng ¢n TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010040 Huúnh Bảo Ch©u TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010047 Huúnh Ṿ Lan Chi TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010055 Nguyễn TÊn Cưêng TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010060 TrÇn Th̃ Ngọc Diễm TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010081 Lư¬ng YƠn §µo TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010085 TrÇn TiƠn §¹t TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010086 Trư¬ng Quư Quang §¹t TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010101 Nguyễn Th̃ Thanh Hµ TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010142 Huúnh Th̃ Mü Huệ TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010143 Ph¹m Th̃ Thu Huệ TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010147 TrÇn §øc Huy TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010154 Ph¹m Th̃ Kh¸nh Huûn TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010176 Phan Thiªn Mü Kim TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010184 Mai KØu Liªn TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1656010050 Nguyễn Diệu Linh TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010203 Nguyễn Minh Long TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010204 TrÇn Thanh Long TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010211 Nguyễn Ngọc YƠn Mai TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010247 TrÇn Mai Phưîng Nghi TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010249 TrÇn Trung NghÜa TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010254 Nguyễn BƯch Ngọc TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010257 TrÇn Quèc Bảo Ngọc TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010265 Hồ V¨n Thanh Nh©n TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010267 Ṿ Minh NhËt TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010271 Lª Nguyễn YƠn Nhi TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010277 Nguyễn TÊn Phư¬ng Nhi TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010284 Ṿ TrÇn ư Nhi TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010297 Nguyễn Ph¹m Hồng Ph¸t TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010298 Trư¬ng Lưu Thiªn Ph¸t TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010301 §ç Thy Phóc TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010303 Bïi HØn Phư¬ng TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010314 Nguyễn Hoµng BƯch Phưîng TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010333 Nguyễn Như Quúnh TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010354 Lª Th̃ Phư¬ng Thảo TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010355 Nguyễn Hồ Ngọc Thảo TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010372 TrÇn Th̃ TÊn Thi TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010376 Nguyễn Phóc Th̃nh TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010384 Nguyễn Th̃ Ch©u ThuËn TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012027 Nguyễn Ngọc Hiền TA16DB01 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012110 Hồ Thảo Vy TA16DB01 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1457012325 Lê Trí Thiện TA16DB01 AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010004 §Æng Nguyễn QuƠ Anh TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010023 TrÇn V©n Anh TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010042 Lª Th̃ Mü Ch©u TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010063 Nguyễn Mü Dung TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010065 Mai Thóy Duy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010068 Ṿ Quèc Duy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012015 Nguyễn Lan Duyªn TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012017 Phan Th̃ Thïy Dư¬ng TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010103 Nguyễn Quang Hải TA16DB02 AGD2

DANH SÁCH CHIA NHÓM TIN HỌC ỨNG DỤNG



MÃ MH TÊN MÔN MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP NHÓM ĐK
COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010123 Nguyễn §øc HiƠu TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010133 Dư Th̃ Ngọc Hoµi TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010181 Lª Kim L©n TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010189 Nguyễn Th̃ Linh TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010197 TrÇn Tróc Linh TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010205 Nguyễn H÷u Lùc TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012043 Hµ Lª Thiện Minh TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012044 TrÇn Khải Minh TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010225 Nguyễn Th̃ Diễm My TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010256 Nguyễn Thảo Ngọc TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012049 Vâ Dư¬ng Bảo Ngọc TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010270 Hµ TuyƠt Nhi TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012057 Vâ Ngọc Lan Nhi TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012060 Nguyễn Th̃ Ngọc Như TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012083 Nguyễn Hoµng Thiªn TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010379 Nguyễn TrƯ Th«ng TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010387 Phan Th̃ CÈm Thóy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010400 Nguyễn Minh Thư TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010409 TrÇn Ngọc CÈm Thy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010421 Nguyễn Th̃ Ngọc Trang TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010444 Nguyễn Tó Trinh TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010468 Mai Trư¬ng Phư¬ng Uyªn TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010473 Tr̃nh Hoµi Phư¬ng Uyªn TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010496 §oµn Thôy Vy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010497 Hoµng Phư¬ng Vy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1654040518 Nguyễn Lưu Phư¬ng Vy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657012112 Nguyễn Th̃ §«ng Vy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010500 Nguyễn Th̃ Lan Vy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010502 Nguyễn Th̃ Tưêng Vy TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1654020273 Ph¹m Lª Hoµng YƠn TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1657010509 Vßng Bảo YƠn TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1654030384 Lª Tưêng Vi TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (LT) 1654040288 Nguyễn HØn Thôc Nhu TA16DB02 AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010027 Nguyễn Ngọc ¸nh TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010029 Nguyễn Thôy Hồng ¢n TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010040 Huúnh Bảo Ch©u TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010047 Huúnh Ṿ Lan Chi TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010055 Nguyễn TÊn Cưêng TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010060 TrÇn Th̃ Ngọc Diễm TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010081 Lư¬ng YƠn §µo TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010085 TrÇn TiƠn §¹t TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010086 Trư¬ng Quư Quang §¹t TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010101 Nguyễn Th̃ Thanh Hµ TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010142 Huúnh Th̃ Mü Huệ TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010143 Ph¹m Th̃ Thu Huệ TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010147 TrÇn §øc Huy TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010176 Phan Thiªn Mü Kim TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010184 Mai KØu Liªn TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1656010050 Nguyễn Diệu Linh TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010203 Nguyễn Minh Long TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010204 TrÇn Thanh Long TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010211 Nguyễn Ngọc YƠn Mai TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010247 TrÇn Mai Phưîng Nghi TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010249 TrÇn Trung NghÜa TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010254 Nguyễn BƯch Ngọc TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010257 TrÇn Quèc Bảo Ngọc TA16DB AGD1



MÃ MH TÊN MÔN MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP NHÓM ĐK
COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010265 Hồ V¨n Thanh Nh©n TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010267 Ṿ Minh NhËt TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010271 Lª Nguyễn YƠn Nhi TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010277 Nguyễn TÊn Phư¬ng Nhi TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1457012325 Lê Trí Thiện TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010297 Nguyễn Ph¹m Hồng Ph¸t TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010298 Trư¬ng Lưu Thiªn Ph¸t TA16DB AGD1

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010301 §ç Thy Phóc TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010303 Bïi HØn Phư¬ng TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010314 Nguyễn Hoµng BƯch Phưîng TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010333 Nguyễn Như Quúnh TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010354 Lª Th̃ Phư¬ng Thảo TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010355 Nguyễn Hồ Ngọc Thảo TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010372 TrÇn Th̃ TÊn Thi TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010376 Nguyễn Phóc Th̃nh TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010384 Nguyễn Th̃ Ch©u ThuËn TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010004 §Æng Nguyễn QuƠ Anh TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010023 TrÇn V©n Anh TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010042 Lª Th̃ Mü Ch©u TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010063 Nguyễn Mü Dung TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010065 Mai Thóy Duy TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010068 Ṿ Quèc Duy TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012015 Nguyễn Lan Duyªn TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012017 Phan Th̃ Thïy Dư¬ng TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010103 Nguyễn Quang Hải TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010123 Nguyễn §øc HiƠu TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010133 Dư Th̃ Ngọc Hoµi TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010181 Lª Kim L©n TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010189 Nguyễn Th̃ Linh TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012027 Nguyễn Ngọc Hiền TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012110 Hồ Thảo Vy TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010284 Ṿ TrÇn ư Nhi TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010225 Nguyễn Th̃ Diễm My TA16DB AGD2

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010197 TrÇn Tróc Linh TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010205 Nguyễn H÷u Lùc TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012043 Hµ Lª Thiện Minh TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012044 TrÇn Khải Minh TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010256 Nguyễn Thảo Ngọc TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012049 Vâ Dư¬ng Bảo Ngọc TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010270 Hµ TuyƠt Nhi TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012057 Vâ Ngọc Lan Nhi TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012060 Nguyễn Th̃ Ngọc Như TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012083 Nguyễn Hoµng Thiªn TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010379 Nguyễn TrƯ Th«ng TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010387 Phan Th̃ CÈm Thóy TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010400 Nguyễn Minh Thư TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010409 TrÇn Ngọc CÈm Thy TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010421 Nguyễn Th̃ Ngọc Trang TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010444 Nguyễn Tó Trinh TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010468 Mai Trư¬ng Phư¬ng Uyªn TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010473 Tr̃nh Hoµi Phư¬ng Uyªn TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010496 §oµn Thôy Vy TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010497 Hoµng Phư¬ng Vy TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1654040518 Nguyễn Lưu Phư¬ng Vy TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657012112 Nguyễn Th̃ §«ng Vy TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010500 Nguyễn Th̃ Lan Vy TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010502 Nguyễn Th̃ Tưêng Vy TA16DB AGD3



MÃ MH TÊN MÔN MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP NHÓM ĐK
COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1654020273 Ph¹m Lª Hoµng YƠn TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010509 Vßng Bảo YƠn TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1654030384 Lª Tưêng Vi TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1657010154 Ph¹m Th̃ Kh¸nh Huûn TA16DB AGD3

COMP2403 Tin học ứng dụng (TH) 1654040288 Nguyễn HØn Thôc Nhu TA16DB AGD3


